
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 17, ngõ 401 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

03/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH VIETHAND 

0108347208

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

2. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

3. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

4. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất mì chính (bột ngọt); bột nêm (bột nêm và bột 
nêm có hương vị); dấm ăn; nước sốt mayonnaise và chất phụ 
gia thực phẩm sử dụng giấm; chất tạo ngọt năng lượng thấp; 
gia vị dạng lỏng (nước tương và các sản phẩm gia vị làm từ 
đậu nành); cà phê và thức uống hòa tan; chất bổ dưỡng có chứa 
amino acid dành cho người; gia vị hỗn hợp dạng lỏng; gia vị cà 
ri; Sản xuất bột canh, thực phẩm bổ sung, hạt nêm, phụ gia 
thực phẩm, hỗn hợp tăng vị bột ngọt; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe, thực phẩm bổ sung vi chất cho trẻ em; Sản xuất nước sốt 
và sản phẩm tương tự (sốt me, sốt vừng, tương ớt, dầu hào)

1079(Chính)

9. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

10. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

11. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH 
VIETHAND 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:  Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; Bán lẻ 
các loại hàng hóa qua internet. - Bán trực tiếp qua tivi, đài, 
điện thoại (Không bao gồm đấu giá bán lẻ qua Internet)

4791

13. Sản xuất rượu vang
Chi tiết: Sản xuất rượu vang; pha chế các loại rượu vang; sản 
xuất rượu không cồn và có độ cồn thấp 

1102

14. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ tinh bột, bột chiên giòn, bột 
chiên xù, bột ngũ cốc, các loại bánh từ bột, bánh nướng, bánh 
trung thu, bột bánh rán pha sẵn, bánh ngũ cốc dinh dưỡng dạng 
thanh

1062

15. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

17. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

18. Sản xuất đường 1072

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Không bao gồm đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ);

4799

20. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: Sản xuất đồ uống có cồn được chưng cất hoặc pha chế 
các loại rượu mạnh : rượu whisky, rượu gin, rượu mùi, đồ 
uống hỗn hợp...; Pha chế các loại rượu mạnh đã chưng cất; Sản 
xuất rượu mạnh trung tính 

1101

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
- Bán buôn các mặt hàng gia vị, thực phẩm chế biến sẵn, 
nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm có nguồn gốc từ axit amin 
bao gồm: - Bán buôn bột chiên giòn; - Bán buôn dầu hào, gia 
vị hỗn hợp từ cá, gia vị dạng lỏng; - Bán buôn đường ăn kiêng, 
bột nước ép trái cây năng lượng thấp; - Bán buôn kẹo cà phê; - 
Bán buôn các loại thực phẩm đông lạnh như: cơm chiên, gà rán 
- Bán buôn Dầu ăn như: dầu hạt cải, dầu vừng; - Súp ăn liền; 
- Bán buôn gia vị hỗn hợp;
- Bán buôn sản phẩm bổ sung có nền tảng axit amin; 
- Bán buôn thực phẩm chức năng; - Bán buôn phụ gia thực 
phẩm: bột ngọt (mì chính) - Bán buôn chất bổ dưỡng có chứa 
amino acid dành cho động vật và thức ăn cho súc vật 

4632

22. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

23. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và 
trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...; 

4649
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐOÀN THỊ 
HỒNG THU

Số 17 Ngõ 401 
Nguyễn Khang, 
Tổ 8, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

95.000 950.000.000 19,000

Tổng số 95.000 950.000.000 19,000

013122292

2 TRẦN HẢI 
TRIỆU

Số 17 Ngõ 401 
Nguyễn Khang, 
Tổ 8, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

255.000 2.550.000.000 51,000

Tổng số 255.000 2.550.000.000 51,000

013122291

3 TRẦN THỊ 
HUYỀN 
THƯƠNG

Thôn Thượng 
Phúc, Xã Thụy 
Sơn, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

151371462

25. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

26. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013122291
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17 Ngõ 401 Nguyễn Khang, Tổ 8, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17 Ngõ 401 Nguyễn Khang, Tổ 8, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HẢI TRIỆU Nam

12/12/1978 Kinh Việt Nam

16/06/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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